
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: TOÁN CAO CẤP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.55.05.39.0CÐ Đ, ĐT 19B08/07/2001AnDương Trung03031911111

6.57.05.39.0CÐ Đ, ĐT 19B26/06/2001AnhNguyễn Trần Bảo03031911132

3.31.05.08.0CÐ Đ, ĐT 19B29/09/2001AnhTrần Nam03031911143

6.37.05.08.0CÐ Đ, ĐT 19B19/01/2001BảoNguyễn Thái03031911184

6.57.05.39.0CÐ Đ, ĐT 19B29/06/2001DuyLê Minh03031911225

6.37.05.08.0CÐ Đ, ĐT 19B12/07/2001DươngĐinh Hoài03031911266

6.37.05.08.0CÐ Đ, ĐT 19B17/4/2001ĐạtMai Anh03031911297

4.84.05.08.0CÐ Đ, ĐT 19B04/03/2001HàHà Nguyễn Ngọc03031911348

6.17.04.77.0CÐ Đ, ĐT 19B22/06/2001HânNguyễn Duy03031911369

6.57.05.39.0CÐ Đ, ĐT 19B13/02/2001HânPhạm Minh030319113710

7.38.06.09.0CÐ Đ, ĐT 19B21/09/2001HậuNguyễn Tấn030319113811

5.85.06.09.0CÐ Đ, ĐT 19B8/9/2001HậuVõ Văn030319113912

0.00.05.08.0CÐ Đ, ĐT 19B15/12/2001HiểnTrương Công030319114013

5.56.04.38.0CÐ Đ, ĐT 19B18/01/2001HiếuNgô Minh030319114214

7.59.05.39.0CÐ Đ, ĐT 19B13/10/2001HùngNguyễn Huy030319114815

0.00.06.38.0CÐ Đ, ĐT 19B09/04/2001KiệtĐiểu Tuấn030319115416

5.85.06.09.0CÐ Đ, ĐT 19B13/03/2001LongTạ Quỳnh030319115917

0.00.04.00.0CÐ Đ, ĐT 19B12/09/2001MinhĐào Nhật030319116118

7.59.05.39.0CÐ Đ, ĐT 19B01/12/2001NamĐàm Trung030319116419

5.56.04.09.0CÐ Đ, ĐT 19B16/08/2001NhậtHuỳnh Minh030319116820

6.87.06.09.0CÐ Đ, ĐT 19B19/03/2000NinhNguyễn Thái030319117021

7.59.05.39.0CÐ Đ, ĐT 19B16/09/2001PhátĐào Tiến030319117122

5.35.05.08.0CÐ Đ, ĐT 19B21/9/2001PhúLâm Văn030319117423

6.86.07.39.0CÐ Đ, ĐT 19B12/02/2001PhướcPhạm Gia030319118424

5.55.05.39.0CÐ Đ, ĐT 19B22/05/2001QuốcHoàng Anh030319118725

6.06.05.39.0CÐ Đ, ĐT 19B04/09/2001QuyềnNguyễn Phạm Quốc030319118826

5.85.05.710.0CÐ Đ, ĐT 19B26/11/2001ThànhMai Nhựt030319119627

5.55.05.39.0CÐ Đ, ĐT 19B21/03/2001ThànhNguyễn Tiến030319119828

4.64.04.77.0CÐ Đ, ĐT 19B10/07/2001ThắngTrần Quang030319120129

5.85.06.09.0CÐ Đ, ĐT 19B19/11/2001ThiệnNguyễn Hoàng Duy030319120230

5.55.05.39.0CÐ Đ, ĐT 19B31/01/2001TrungĐinh Hoàng030319121331

5.55.05.39.0CÐ Đ, ĐT 19B29/11/2001TrungNguyễn Kỳ030319121432

6.57.05.39.0CÐ Đ, ĐT 19B14/1/2001VũTrần Công030319121733

3.64.04.00.0CÐ Đ, ĐT 19B03/04/2001VũTrương Đại030319121834
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